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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TK

B 

Tiết 

thứ 

theo 

PPC

T 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

31/03 

Sáng 

 1 82 HĐTN 

SHDC: Quê hương tươi đẹp 

CĐ: Tiến bước lên Đoàn, Cảnh quan thiên nhiên địa 

phương em 

 

2 190 Tiếng Việt Bài 17: Đọc: Cây đa quê hương BGĐT,BN 

3 28 Mĩ thuật Bài 2: Hoạt cảnh với nhân vật 3D – Tiết 2  

4 136 Toán Bài 58: So sánh phân số (Tiết 3) BGĐT,BN 

Chiều 5 191 Tiếng Việt Bài 17: LTVC: Trạng ngữ chỉ phương tiện BGĐT,BN 

6 109 Tiếng Anh Unit 10: On holiday – Lesson 3  

7 86 
Bồi dưỡng 

tăng cường 
Dạy bù thứ Hai (7/4): Đọc: Đi hội chùa Hương 

BGĐT,BN 

Ba 

01/04 

Sáng 

1 192 
Tiếng Việt Bài 17: Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả cây 

cối 
BGĐT,BN 

2 55 
GDTC Bài 2: Các động tác dẫn bóng theo hình chữ V, dẫn 

bóng vượt chướng ngại vật (Tiết 2) 
 

3 28 Tin học Bài 26: Chương trình scratch  

4 137 Toán Bài 59: Luyện tập chung (Tiết 1) BGĐT,BN 

Chiều 

5 55 LS – ĐL Bài 23: Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên (Tiết 2) BGĐT,BN 

6 110 Tiếng Anh Unit 10: On holiday – Fun time and project  

7 28 Thư viện Đọc sách 
Sách, 

truyện 

8 87 
Bồi dưỡng 

tăng cường 
Dạy bù thứ Hai (7/4): LTVC: Dấu ngoặc kép BGĐT,BN 

 

Tư 

02/04 

 

Sáng 

1 193 Tiếng Việt Bài 18: Đọc: Bướm mùa xuân (Tiết 1)  

2 194 Tiếng Việt Bài 18: Đọc: Bướm mùa xuân (Tiết 2)  

3 138 Toán Bài 59: Luyện tập chung (Tiết 2)  

4 28 Toán – TA Concept of fractions (Khái niệm phân số)  

Chiều 

5 83 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Xây dựng hành 

trình trải nghiệm 
 

6 28 Đạo đức 

Bài 8: Quý trọng đồng tiền (Tiết 2) 

Quyền con người: Quyền về tài sản. Bổn phận đối 

với cộng đồng xã hội. Bổn phận đối với gia đình 

TL Bác Hồ: Bài Quý trọng đồng tiền 

 

7 28 Âm nhạc 
- Hát: Miền quê em 

- Ôn đọc nhạc: Bài số 4 
 

8 111 Tiếng Anh Review 5 – Part 1  

Năm  

03/04 
Sáng 

1 195 Tiếng Việt 
Bài 18: Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả cây 

cối (Tiếp theo) 
BGĐT,BN 

2 112 Tiếng Anh Review 5 – Part 2  

3 139 Toán Bài 59: Luyện tập chung (Tiết 3) BGĐT,BN 

4 56 LS – ĐL Bài 24: Thiên nhiên vùng Nam Bộ - Tiết 1 BGĐT,BN 



Bài 24: Thiên nhiên vùng Nam Bộ - Tiết 2 Gửi bài 

trực tuyến 

Chiều 

5 55 TALK Unit 10 Part 2  

6 28 Công nghệ 

Bài 10: Đồ chơi dân gian (Tiết 1) 

KNS: Vận dụng tư duy sáng tạo để lắp ghép mô 

hình rô – bốt 

LGPTTNTT: Phòng tránh TNTT do các trò chơi 

nguy hiểm 

BGĐT,BN 

7 55 Khoa học Ôn tập đánh giá giữa HK2 BGĐT,BN 

Sáu 

04/04 

Sáng 

1 196 Tiếng Việt Bài 18: Nói và nghe: Những miền quê yêu dấu BGĐT,GN 

2 140 Toán Bài 60: Phép cộng phân số (Tiết 1) BGĐT,GN 

3 56 GDTC 
Bài 2: Động tác tại chỗ dẫn bóng theo hình chữ V, 

dẫn bóng vượt chướng ngại vật (Tiết 3) 
 

4 56 Khoa học Bài 27: Phòng tránh đuối nước (Tiết 1) BGĐT,BN 

Chiều 

5 88 
Bồi dưỡng 

tăng cường 

Dạy bù Toán 7/4: Phép cộng phân số có cùng mẫu 

số (Tiết 2) 
BGĐT,BN 

6 84 HĐTN 
SHL: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Xây dựng 

hành trình trải nghiệm 
BGĐT,BN 

7 56 TALK Unit 10 Part 1  

 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 27  tháng 3  năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH trong tuần: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT trong tuần: 25 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH trong tháng 3: 105 

- Số lượt sử dụng BGĐT trong tháng 3: 105 

 


